
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Vũ Đình Phượng 20/10/1963 261153849
xã 

Vĩnh Hảo

xã 

Vĩnh Hảo

Dịch vụ ăn 

uống nhà 

hàng

Tháng 

4/2021 đến 

tháng 

10/2021

    3.000.000 x

2
Nguyễn Thị Như 

Hoà
1967 260564674

xã 

Vĩnh Hảo
xã Vĩnh Hảo

Dịch vụ hôn 

lễ (tiệc cưới)

Tháng 

5/2021 đến 

tháng 

11/2021

    3.000.000 x

3 Nguyễn Thành Tín 14/9/1985 260977106
xã 

Phước Thể
xã Vĩnh Hảo

Dịch vụ vui 

chơi giải trí 

(Karaoke)

Từ tháng 

5/2021 đến 

tháng 

10/2021

    3.000.000 x

1 Ngô Văn Mạnh 07/10/1973 87073000158 KP. Phú Hòa KP. Phú Hòa

Dịch vụ 

xông hơi, 

Massage

Từ tháng 

05/2021 đến 

tháng 9/2021

3.000.000 x

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TẠI XÃ VĨNH HẢO VÀ THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA - HUYỆN TUY PHONG

(kèm theo Quyết định số   3359  /QĐ-UBND ngày     01    tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

       Thị trấn Phan Rí Cửa

    Xã Vĩnh Hảo

SỐ

TT

Họ và tên 

Hộ kinh doanh

Tạm ngừng 

kinh doanh 


Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Ngành nghề 

kinh doanh

Ngày/ tháng/

Năm sinh

Số 

CMND/thẻ 

căn cước

Nợi ở hiện tại
Địa điểm 

kinh doanh

Hình thức chi trả

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

Ghi 

 chú



2 Nguyễn Văn Tuấn 10/05/1978 260813550
KP. Thanh 

Giang 1

62. Trần Hưng 

Đạo, thị trấn 

Phan Rí Cửa

Dịch vụ trò 

chơi điện tử

Từ tháng 

05/2021 đến 

tháng 

10/2021

3.000.000 x

15.000.000

    Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng.

    Tổng cộng: Số hộ được hỗ trợ: 05 hộ ; Số tiền: 15.000.000 đồng.

Tổng cộng: 05 hộ
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